
Vi phạm 

tốc độ

Lần /1000 Km

1 93H04062 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 53 26.77 1979.59

2 93H04018 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 42 27.70 1516.44

3 93H04076 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 37 27.39 1350.71

4 93H04091 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 23 12.83 1792.59

5 93C10670 Xe tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 19 7.35 2586.45

6 93H01240 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 19 19.00 480.53

7 93F00105 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Navicom Việt Nam 67 7.61 8799.90

8 93F00214 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Navicom Việt Nam 50 5.98 8360.58

9 93C02614 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6.00 691.35

10 93H03587 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6.00 815.95

11 93H04550 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 64 13.83 4626.84

12 93H03593 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 54 12.95 4170.10

13 93H04594 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 21 7.27 2889.17

14 93C05171 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 23 5.54 4150.70

15 93H04472 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 22 11.62 1893.23

16 93C09687 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 49 17.86 2744.30

17 93C07752 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 10.63 3011.15

18 93C09997 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 10.00 722.99

19 93F00629 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 26 20.44 1271.83

20 93F00220 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VT THÀNH CÔNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 68 20.44 3327.56

21 93F00218 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VT THÀNH CÔNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 55 13.21 4162.31

22 93C05663 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 29 5.38 5385.85

23 93B00914 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 39 18.48 2110.64

24 93B00813 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 9 5.53 1628.05

25 22H00857 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 81 6.18 13106.81

26 93F00148 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần VCOMSAT 78 12.06 6464.99

27 50F03276 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 7.07 4526.95

28 93H01833 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 31 12.15 2550.63

29 51B02736 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 29 16.41 1767.63

30 93H00776 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 29 5.95 4875.37

31 93H00878 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 13.19 1895.33

32 93B01137 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 24 8.40 2857.02

33 61C37524 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 21 7.77 2703.38

34 70C08567 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 20 11.21 1784.79

35 93H00461 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 17 11.54 1473.20

36 93H00412 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 10 6.27 1594.16

37 93H02487 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 8 8.00 712.84

38 93H03695 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 7 6.91 1013.70

39 93C05586 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 27 6.57 4106.51

40 93B00878 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 6.19 3394.98

41 47F00504 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 17 12.60 1349.22

42 93H00091 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty TNHH Navicom Việt Nam 75 9.83 7629.07
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43 36C32224 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 39 7.91 4933.39

44 93C12755 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 8.00 731.37

45 93C05927 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 15 10.92 1374.04

46 93C09521 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 10 9.97 1002.65

47 93H04351 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần VCOMSAT 17 5.00 3396.86

48 93H03961 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 63 14.46 4357.42

49 93H00459 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 21 16.82 1248.59

50 93C04480 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14 9.57 1463.59

51 61C31444 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 6.05 1486.59

52 93H04597 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 118 29.93 3942.86

53 93H03905 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 51 7.38 6912.34

54 93C10425 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 10 10.00 833.87

55 93H03828 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 40 7.71 5190.54

56 48H00578 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 30 6.28 4779.72

57 93H04198 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22 6.75 3259.77

58 93H00467 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 20 6.51 3073.81
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